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	      Mức độ
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	  Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng số
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	Tôi đi học
	Thể loại
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

số điểm

 tỉ lệ
	Câu 1

0,25

25%
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,25

25%

	Trong lòng mẹ
	Nội dung
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

số điểm

 tỉ lệ
	Câu 2

0,25

25%
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,25

25%

	Trong lòng mẹ
	
	
	Tính cách nv
	
	
	
	
	
	

	Số câu

số điểm

 tỉ lệ.
	
	
	Câu 3

0,25

25%
	
	
	
	
	
	1

0,25

25%

	Tức nước vỡ bờ
	Giá trị nội dung
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

số điểm

 tỉ lệ.
	Câu 4

0,25

25%
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,25

25%

	Lão Hạc
	Nhân vật chính
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

số điểm

 tỉ lệ.
	Câu 5

0,25

25%
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,25

25%

	Tức nước vỡ bờ
	Phẩm chất nhân vật
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

số điểm

 tỉ lệ.
	Câu 6

0,25

25%
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,25

25%

	Tức nước vỡ bờ
	
	
	Ngôn ngữ trong tác phẩm
	
	
	
	
	
	

	Số câu

số điểm

 tỉ lệ.


	
	
	Câu 7

0,25

25%
	
	
	
	
	
	1

0,25

25%

	Lão Hạc
	Nội dung
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

số điểm

 tỉ lệ.
	Câu 8

0,25

25%
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,25

25%

	Cô bé bán diêm
	
	
	Trật tự kể chuyện
	
	
	
	
	
	

	Số câu

số điểm

 tỉ lệ.
	
	
	Câu 9

0,25

25%
	
	
	
	
	
	1

0,25

25%

	Đánh nhau với cối xay gió
	
	
	Nghệ thuật
	
	
	
	
	
	

	Số câu

số điểm

 tỉ lệ.
	
	
	Câu 10

0,25

25%
	
	
	
	
	
	1

0,25

25%

	Chiếc lá cuối cùng
	
	
	Nhân vật
	
	
	
	
	
	

	Số câu

số điểm

 tỉ lệ.
	
	
	Câu 11

0,25

25%
	
	
	
	
	
	1

0,25

25%

	Hai cây phong
	Tác giả
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

số điểm

 tỉ lệ.
	Câu 12

0,25

25%
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,25

25%

	hiếc lá cuối cùng


	
	
	
	
	
	Kiệt tác của cụ Bơ Men
	
	
	

	Số câu

số điểm

 tỉ lệ.


	
	
	
	
	
	Câu 1

1

10 %
	
	
	1

1

10%

	 Đánh nhau với cối xay gió
	
	
	
	
	
	Đặc điểm nhân vật
	
	
	

	Số câu

số điểm

 tỉ lệ.


	
	
	
	
	
	Câu 2

2

20 %
	
	
	1

2

20%

	Viết đoạn văn  
	
	
	
	
	
	
	
	Viết đoạn văn
	

	Số câu

số điểm

 tỉ lệ.
	
	
	
	
	
	
	
	Câu 3

4

40%
	1

4

40%

	Tổng số câu

số điểm

 tỉ lệ.
	  7  

 1,75   

17,5%
	
	5
1,25
12,5 %   
	
	
	2
3
 30 %       
	
	1

4

40 %  
	15

10

100 %


I/ Trắc nghiệm : (3 điểm ) Trả lời bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng nhất 

Câu 1 : Văn bản : “ Tôi đi học ” được viết theo thể loại nào ? 
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	Điểm
	Lời phê


A. Bút ký
                   B. Truyện ngắn

     C. Hồi ký               D. Tiểu thuyết
Câu 2 : Văn bản “ Trong lòng mẹ ” thể hiện nội dung gì ?

A. Sự tức giận khi nghĩ về ba cô          B. Tình yêu thương mãnh liệt đối với người mẹ

           C . Nỗi căm hờn của chú bé Hồng           D. Sự đồng tình của chú bé Hồng với ba cô            

Câu 3 : Nhân vật bà cô trong đoạn trích “ Trong lòng mẹ” của Nguyên Hồng là con người:
A. Hiền từ, nhân hậu, thương cháu;                              C. Ngay thẳng, đoan chính.

B. Bề ngoài tỏ ra thân mật, quan tâm cháu nhưng bản chất độc ác, thâm hiểm.     D. Tráo trở, mưu mô.

Câu 4: Văn bản “ Tức nước vỡ bờ ” lên án ai ?
        A, Bọn thực dân phong kiến
    B. Tên cai       C. Người nông dân         D. Người phụ nữ

Câu 5 : Ai là nhân vật chính trong văn bản “ Lão Hạc” ?

A. Binh Tư
              B.  Ông Giáo

          C. Lão Hạc                      D. Cậu Vàng            

Câu 6 : : Văn bản “ Tức nước vỡ bờ ” ca ngợi phẩm chất nào của chị Dậu?

A. Yêu thương chồng hết mực

            C. Người phụ nữ  đảm đang
B. Dũng cảm bảo vệ thân mình


 D. Dũng cảm bảo vệ làng xóm

Câu 7 Ngô Tất Tố đã khắc hoạ bản chất nhân vật trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ thông qua:
A.
Ngôn ngữ độc thoại nội tâm nhân vật.

B.
Ngôn ngữ đối thoại và ngôn ngữ miêu tả hành động nhân vật.

C.
Ngôn ngữ miêu tả ngoại hình nhân vật là chính.

D.
Dùng ngôn ngữ kể linh hoạt kết hợp với ngôi kể phù hợp.

Câu 8: Văn bản “ Lão Hạc” phản ánh nội dung gì ?
A . Nỗi cực khổ và phẩm chất cao đẹp của Lão Hạc   C . Niềm cảm thông và sự giúp đỡ của ông Giáo

B . Tố cáo sự tàn ác của chế độ                                   D. Tình thương yêu và giúp đỡ của làng xóm

Câu 9 : Các mộng tưởng của em bé “ Cô bé bán diêm” diễn ra qua các lần quẹt diêm theo trật tự nào sau đây 
A. Bàn ăn , lò sưởi, cây thông nô-en, người bà, hai bà cháu bay đi. 
B. Người bà, hai bà cháu bay đi, cây thông nô-en, bàn ăn, lò sưởi. 
C. Lò sưởi, bàn ăn, cây thông nô-en, người bà, hai bà cháu bay đi. 
D. Lò sưởi, bàn ăn, cây thông nô-en, hai bà cháu bay đi, người bà. 
Câu 10 : Nghệ thuật chủ yếu trong “Đánh nhau với cối xay gió” của Xec- van- tet: 
A.  Sử dụng nhiều biện pháp tu từ.                                    C. Xây dựng nhiều chi tiết thần kì. 
B. Xây dựng cặp nhân vật tương phản .                            D. Có kết cấu đảo ngược tình huống hai lần. 

Câu 11: Câu văn : “ Chị Xiu thân yêu ơi, một ngày nào đó em hy vọng sẽ được vẽ vịnh Na- plơ ”  giúp em hiểu gì về  Giôn-xi ? 
A. Giôn-xi rất thích vẽ vịnh Na-plơ.                          C.Giôn-xi đang cố bắt chuyện làm vui nịnh Xiu. 
B. Giôn-xi chưa bao giờ vẽ vịnh Na-plơ.                   D. Trong con người Giôn-xi đang có sự hồi sinh . 
Câu 12 :Tác giả  “Hai cây phong”(trích “Người thầy đầu tiên”- Ai- ma- tôp)    là người nước nào? 
A. Đan Mạch                       B. Mĩ                         C. Tây-Ban-Nha            D. Cư-rơ-gư-xtan     
II/ Tự luận ( 7 điểm )

Câu 1 ( 2.0đ) : Tại sao có thể coi bức tranh mà cụ Bơ- men vẽ trên tường là một kiệt tác?

Câu 2: ( 2.0đ) Nêu đặc điểm của nhân vật Đôn Ki-hô-tê và nhân vật Xan – chô Pan-xa trong văn bản 

“ Đánh nhau với cối xay gió” của Xec-van-tet.

 Câu 3:(3.0đ)  Qua văn bản “Tức nước vỡ bờ” ( Ngô Tất Tố) và văn bản “ Lão Hạc”( Nam Cao), hãy viết đoạn văn ngắn ( 5-7 câu) nêu suy nghĩ của em về người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.
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I/ Trắc nghiệm:
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	A
	B
	A
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II/ Tự luận :

Câu 1 ( 2.0đ) :  HS nêu đúng được mỗi ý ghi 0.5đ

                   -   Chiếc lá giống như thật

                    - Chiếc lá được vẽ bằng tất cả tình yêu thương của cụ Bơ-men dành cho Giôn-xi.

                     - Nó cứu sống được giôn –xi .

                     - Cụ Bơ-men đã hy sinh cả mạng sống của mình.

      Câu 2( 2.0đ):  HS trả lời được:

                 - Đôn Ki-hô-tê : là người có đầu óc mê muội, thiếu tỉnh táo,hành động kì quặc, quá tin vào sách vở, chỉ nghĩ đến tình nương mà không cần ăn, không cần ngủ( 1.0đ)

           -  Xan-chô Pan-xa: là người có đầu óc  tỉnh táo nhưng lại rất sợ đau, chỉ nghĩ đến ăn với ngủ(1.0đ)

        Câu 3 (3.0đ):  HS viết được đoạn văn đảm bảo nội dung, hình thức,trong đó nêu được:

   - Người nông dân trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 là những người vô cùng nghèo khổ, chịu ảnh hưởng nặng nề của xã hội phong kiến nhưng họ lại là những người có phẩm chất vô cùng tốt đẹp(1.5đ)

          + Chị Dậu là người phụ nữ hết lòng yêu thương chồng, dám bảo vệ chồng (0.75đ)

          + Lão Hạc hết lòng yêu thương con, dành tất cả cho con. Để bảo toàn nhân phẩm của mình, lão đành chọn cho mình cái chết đầy đau đớn (0.75đ)
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